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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình 

- Biết 1 số thông tin về bản thân: tên, tuổi, giới tính, biết tên ba mẹ 

- Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được  

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính và sở thích của bản thân. 

- Giáo dục trẻ biết bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng là những vật dụng 

nguy hiểm đến tính mạng, không nên nghịch và phòng tránh những hành 

động nguy hiểm 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, (kết hợp với cờ, nơ…). 

- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối 

- Bật: Bật tại chỗ 

Hoạt động 

học 

LQVT 

Xác định vị trí 

trên-dưới, 

trước-sau của 

bản thân 

Tạo hình 

Vẽ vòng màu 

Âm nhạc 

Vỗ theo nhịp 

bài hát “Mẹ 

yêu không 

nào” 

 

Thể chất 

- Đi bước lùi 

liên tiếp 

khoảng 3 m. 

KPMTXQ 

Tìm hiểu một 

số đồ dùng 

trong gia 

đình 

Ngôn ngữ 

Kể chuyện 

“Cậu bé mũi 

dài” (Tiết 1) 

TC-KNXH 

Kỹ năng gấp 

quần áo 

Vui chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: vườn rau, các khu vực trong trường 

- Trò chơi vận động: Trốn tìm 

- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi phát triển vận động: 

+ Phát triển các kỹ năng chạy theo đường dích dắc: chạy dích dắc qua các 

chướng ngại vật, qua chai nước; 



+Rèn kỹ năng bước đi liên tục qua 4, 5 vòng. 

+ Chơi đồ chơi liên hoàn: Chạy theo hiệu lệnh - tung bóng lên cao bằng 2 tay. 

+ Phát triển kỹ năng ném: ném vào chai, ném vào lon... 

+ Phát triển kỹ năng bật: bật qua dây, bật qua vạch kẻ 

-  Chơi tự  do với các đồ dùng đồ chơi có sẵn ngoài trời 

- Chơi với cát, nước, trò chơi dân gian (theo lịch) 

Vui chơi 

trong lớp 

Góc LQVT: 

- Chuẩn bị giấy, bút màu cho trẻ vẽ các hình để làm học cụ chơi về số lượng. 

- Thẻ số, thẻ hình, bài tập, trò chơi cờ úp hình  

Góc phân vai:  

- Chuẩn bị các thùng đồ chơi theo chủ đề cho trẻ lựa chọn. 

- Chuẩn bị thêm trang phục, máy tính tiền, bảng hiệu, tranh ảnh ; các loại 

sách, truyện, bút màu, bảng giá tiền, bàn thu ngân, tiền bằng giấy rau củ nhựa; 

đồ dùng nấu ăn (inox), búp bê gái, thực phẩm (bộ dinh dưỡng 1- 4); lược, 

kẹp, băng đô, thun, máy sấy tóc, bộ trang điểm, cọ.. 

Góc xây dựng : 

- Chuẩn bị thêm cây xanh, bồn cỏ, hàng rào  

- Mô hình các căn nhà, mô hình xích đu, cầu tuột cho trẻ thiết kế 

- Tranh mẫu album công trình, gạch, các khối gỗ, ống chỉ, các loại hộp… 

Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy vẽ, bút màu, màu nước, giấy thủ công, keo dán, nguyên vật 

liệu mở… 

- Tranh mẫu các vòng màu, đồ dùng gia đình 

Góc đọc sách: album về các đồ dùng trong gia đình 

Góc văn học:  

Chuẩn bị rối nhân vật, tranh câu chuyện, sân khấu kể chuyện,… 

Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc các bài hát về trường lớp mầm non: Mẹ yêu không nào, Cả 

nhà thương nhau... 

- Đồ dùng: phách tre, gáo dừa, song loan, vòng đeo tay, mũ âm nhạc,… 

Ăn, ngủ,  

vệ sinh 

- Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.  

- Tập sử dụng chén, đĩa, muỗng, ly đúng cách.   

- Biết cất cặp, giày dép đúng tủ cá nhân 



Sinh hoạt 

chiều 

- Làm quen giai điệu bài hát: Cái mũi 

- Đọc thơ “Thăm nhà bà”; Nghe kể chuyện cuối ngày 

- Thực hiện vở luyện tập. 

- Biết quan tâm, biết đặt câu hỏi đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng với 

sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo. 

- Rèn thêm kỹ năng đếm số lượng. 

- Làm quen cách sử dụng kéo cắt giấy; Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút tô màu.                          

 

 


